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NHÂN DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 08 thành viên tham gia xét xử, do ông: 

Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa, ông:      

Lê Ra, Kiểm sát viên cao cấp. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Nguyễn Vũ Thắng - Thư ký Tòa án. 

Ngày 21/9/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên 

tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo: 

Lê Minh Q, sinh năm 1997; trú tại: Thôn H, xã Q, huyện QT, tỉnh Quảng 

Bình; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Lê Minh T (sinh 

năm 1968) và bà Nguyễn Thị Th (sinh năm 1971); tiền sự: không, tiền án: tại 

Bản án hình sự số 04/2016/HSST ngày 24/10/2015, bị Tòa án nhân dân huyện 

Quảng Trạch xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Bị cáo tại ngoại. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Văn P bị kết án về tội “Tiêu 

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

NHẬN THẤY: 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 04/12/2016, Lê Minh Q đến thôn P, xã V, huyện 

T chơi. Khi đến nơi, Q thấy có tổ chức đám cưới, bên ngoài đường liên thôn để 

nhiều xe mô tô nhưng không có người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm cắp xe 

mô tô. Sau đó, Q lấy trộm xe mô tô nhãn hiệu Yamaha - Exciter, biển kiểm soát 

73D1 - 061.60 của anh Phạm Ngọc D. 

Trong quá trình điều tra, Lê Minh Q còn khai nhận: khoảng 08 giờ ngày 

16/11/2016, Lê Minh Q đã bẻ khóa, lấy trộm xe mô tô nhãn hiệu Honda-Future, biển 

kiểm soát 73D1-146.68 của anh Nguyễn Văn Đ đang dựng bên đường thôn Đ, xã TH. 

Q đã bán 02 xe mô tô nêu trên cho Nguyễn Văn P với tổng số tiền là 

9.000.000 đồng. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI ĐÀ NẴNG 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN 
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Tại Bản Kết luận định giá tài sản số 01 ngày 12/12/2016, Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện T kết luận: xe mô tô nhãn hiệu Yamaha-

Exciter, biểm kiểm soát 73D1-061.60 có giá trị là 29.120.000 đồng. 

Tại Bản Kết luận định giá tài sản số 06 ngày 11/01/2017, Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện T kết luận: xe mô tô nhãn hiệu Honda-

Future, biển kiểm soát 73D1-146.68 có giá trị là 29.440.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2017/HSST ngày 29/3/2017, Tòa án nhân 

dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 

1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, xử phạt: Lê Minh Q 21 (hai 

mốt) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp với hình phạt 10 tháng tù cho 

hưởng án treo của Bản án hình sự số 04/2016/HSST ngày 21/01/2016 của Tòa 

án nhân dân huyện Quảng Trạch, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

của hai bản án là 31 (ba mốt) tháng tù. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 68/KH-HS-VC2 ngày 

09/8/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy 

ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc 

thẩm, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2017/HSST ngày 29/3/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình về phần hình phạt đối với bị cáo Lê 

Minh Q để xét xử lại theo hướng áp dụng điểm e khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự 

và tăng hình phạt đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại     

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

XÉT THẤY: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/11/2016 đến ngày 04/12/2016, Lê Minh Q đã 

có hành vi 02 lần trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình. Do đó Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xử phạt bị cáo 

Lê Minh Q về tội “Trộm cắp tài sản” là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

 Tuy nhiên, theo Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự kết luận thì tổng 

giá trị tài sản Lê Minh Q trộm được là 58.560.000 đồng. Vì vậy, hành vi phạm tội 

của Lê Minh Q đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” với tình tiết định khung tăng 

nặng quy định tại điểm e khoản 2 (tài sản chiếm đoạt có giá trị từ năm mươi 

triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng) Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999 (đã 

sửa đổi, bổ sung năm 2009).  

Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình khởi tố, 

truy tố và kết tội Lê Minh Q về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 

Bộ luật hình sự năm 1999 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009) là sai lầm nghiêm 

trọng trong việc áp dụng pháp luật. Dẫn đến Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa 

đã quyết định mức hình phạt không tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện 
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hành vi phạm tội của bị cáo; không đủ tác dụng cải tạo, giáo dục riêng đối với 

Lê Minh Q và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội.  

Do đó, cần phải hủy bản án hình sự sơ thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án nhân 

dân huyện Tuyên Hóa xét xử sơ thẩm lại theo hướng áp dụng điểm e khoản 2 

Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009) và tăng hình 

phạt tù đối với Lê Minh Q. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố tụng hình sự; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2017/HSST ngày 29/3/2017 của Tòa 

án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình về phần trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo Lê Minh Q.  

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình để xét xử lại theo thủ tục chung.  

 

 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ GĐKT I); 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND huyện Tuyên Hóa;  

  (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- VKSND huyện Tuyên Hóa; 

- Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa;  

- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình  

  (02 bản để giao cho bị cáo 01 bản); 

- Lưu: H/sơ vụ án, Phòng GĐKT I (03 bản),      

  Phòng HCTP, Phòng LTHS. 

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký và đóng dấu 
 

 

Nguyễn Anh Tiến 


